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A B (1)=(2)+(3) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9) (10)=(11)+(12) (11) (12)

1 Ban Quản lý Khu Kinh tế 0 0 0 82 33 49 1 1 0 76 40 36

2 Bảo hiểm xã hội 636 636 0 28,948 28,948 0 638 638 0 28,777 28,777 0

3 Công an tỉnh 351 0 351 30,618 0 30,618 233 0 233 33,029 0 33,029

4 Sở Công Thương 613 400 213 28,090 8,339 19,751 561 19 542 28,160 662 27,498

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 20 17 3 26,407 549 25,858 12 0 12 26,346 1 26,345

6 Sở Giao thông Vận tải 2,048 2,048 0 21,473 21,473 0 1,709 1,709 0 21,011 21,011 0

7 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 92 80 12 1 1 0 92 82 10

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 128 128 0 5,833 5,833 0 111 0 111 5,879 0 5,879

9 Sở Lao động, Thương binh và XH 11 0 11 1,573 7 1,566 30 0 30 1,440 34 1,406

10 Sở Ngoại vụ 1 1 0 113 109 4 1 1 0 113 112 1

11 Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn 36 13 23 1,496 251 1,245 45 37 8 1,401 1,278 123

12 Sở Nội vụ 9 6 3 505 214 291 8 8 0 479 408 71

13 Sở Tài chính 0 0 0 34 30 4 1 1 0 35 8 27

14 Sở Tài nguyên và Môi trường 22 21 1 778 357 421 19 0 19 752 2 750

15 Sở Tư pháp 432 187 245 12,258 2,743 9,515 218 212 6 11,908 386 11,522

16 Sở Thông tin và Truyền thông 3 3 0 84 35 49 3 3 0 72 72 0

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14 14 0 626 362 264 20 20 0 591 574 17

18 Sở Xây dựng 52 48 4 1,624 280 1,344 15 15 0 1,352 1,345 7

19 Sở Y tế 67 61 6 2,562 215 2,347 49 6 43 2,453 563 1,890

Tổng số 4,444 3,584 860 163,196 69,858 93,338 3,675 2,671 1,004 163,966 55,355 108,611
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BÁO CÁO THỐNG KÊ

Kết quả thực hiện việc số hóa và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính

STT Đơn vị (Cơ quan)

Hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết

Trong kỳ Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế


